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	BỘ QUỐC PHÒNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN TỔNG HỢP
Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều
 của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-BQP ngày       /    /2023 của Bộ Quốc phòng)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV. Ngày 17/3/2023, Bộ Quốc phòng đã gửi xin ý kiến các Bộ, ngành trung ương, địa phương và đăng toàn văn dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định trên Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng để lấy ý kiến Nhân dân. Đến ngày 22/5/2023, có 98 bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và một số cơ quan, đơn vị Quân đội tham gia. Các ý kiến cơ bản nhất trí, một số ý kiến tham gia, Bộ Quốc phòng tổng hợp tiếp thu, giải trình như sau:
	Vấn đề tham gia
	Nội dung góp ý
	Giải trình, tiếp thu

	Những vấn đề chung
	- Văn phòng Chính phủ; các bộ: Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, đề nghị: Rà soát, bổ sung đầy đủ các cơ sở pháp lý và hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Nghị định theo đúng quy định; bổ sung đánh giá tác động chính sách;

- Văn phòng Chính phủ đề nghị: Rà soát để bảo đảm nguyên tắc không quy định chế độ, chính sách mới mà chỉ tăng các định mức lên 21% tương ứng mức tăng tiền lương cơ sở. 
- Bộ tư pháp: Đề nghị làm rõ cơ sở quy định mức hưởng trợ cấp NCLĐ  theo lương tối thiểu vùng.

- Văn phòng Chính phủ; Các bộ: Nội vụ, KH&ĐT, NN&PTNT, BHXH Việt Nam; UBND cấp tỉnh: Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Đắk Nông: Đề nghị mức hưởng phụ cấp, trợ cấp quy định theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở để Nghị định có tính ổn định;
- UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Bạc Liêu đề nghị quy định bổ sung “CHT Ban CHQS cấp xã được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự” như Phó CHT Ban CHQS  cấp xã, vì cùng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường, điều kiện như nhau.          
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 3 Điều 11 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP theo hướng quy định rõ mức phụ cấp đặc thù đi biển của dân quân khi làm nhiệm vụ trên biển.            
- Bộ Tư pháp: Đề nghị rà soát, bổ sung quy định chuyển tiếp. 

	- Tiếp thu, bổ sung: (1) Báo cáo đánh giá tác động; (2) Báo cáo rà soát văn bản quy phạp pháp luật trong hồ sơ dự thảo Nghị định.
- Mức tăng các chế độ, chính sách (trừ trợ cấp NCLĐ đã tương ứng với mức tăng tiền lương cơ sở. Riêng mức tăng trợ cấp NCLĐ có quy định cao hơn để phù hợp với thực tế ở các địa phương đã và đang thực hiện (đã giải trình chi tiết trong Tờ trình).

- Đã tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo theo hướng: Quy định mức hưởng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì CHT Ban CHQS là công chức cấp xã, hưởng lương từ NSNN. Nếu quy định CHT được hưởng phụ cấp đặc thù QPQS thì không thống nhất với chế độ, chính sách của cán bộ công chức ở cấp xã.

- Ngày 25/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng khi làm nhiệm vụ trên biển; ngày 27/10/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 134/2020/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 05/2020/NĐ-CP. Như vậy, mức phụ cấp đặc thù đi biển của dân quân khi làm nhiệm vụ trên biển đã quy định cụ thể trong các văn bản nêu trên.

- Đã tiếp thu, bổ sung Điều 2 của dự thảo Nghị định.

	Phụ cấp chức vụ chỉ huy đơn vị DQTV
	Bộ Tư pháp: Đề nghị làm rõ quy định thôn đội trưởng được hưởng thêm 50% phụ cấp chức vụ khi kiêm nhiệm chỉ huy đơn vị dân quân ở thôn.
	- Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định phụ cấp kiêm nhiệm của thôn đội trưởng áp dụng theo  khoản 1 Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 (bằng 20% phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tại chỗ ở thôn).

- Dự thảo Nghị định lần 2 quy định theo hướng áp dụng khoản khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (bằng 50% phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tại chỗ ở thôn). Tuy nhiên, ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Vì vậy, dự thảo Nghị định lần 3 quy định theo hướng áp dụng khoản 2 Điều 20 để quy định phụ cấp kiêm nhiệm của thôn đội trưởng (bằng 100% phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tại chỗ ở thôn).

	Khoản 2 Điều 1. Phụ cấp hằng tháng, tiền ăn của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 
	- Văn phòng Chính phủ: Rà soát kỹ chế độ, chính sách đối với chức danh Phó CHT Ban CHQS cấp xã và Thôn đội trưởng để bảo đảm phù hợp, thống nhất với các chức danh không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố;

- Các Quân khu: 5, 7, 9; UBND cấp tỉnh: Bắc Giang, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hà Nam, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắc Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau: Đề nghị nâng mức bảo đảm bù thêm tiền ăn cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để giảm bớt khó khăn cho Phó CHT Ban CHQS cấp xã;
- Bộ Tư  pháp: Làm rõ việc quy định tiền ăn của Phó CHT Ban CHQS cấp xã, vì Luật DQTV không giao Chính phủ quy định vấn đề này. 
	- Đã tiếp thu và rà soát chỉnh lý vào dự thảo Nghị định
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì: Nếu bảo đảm như chiến sĩ dân quân thì tổng mức hưởng phụ cấp và tiền ăn của Phó CHT cao hơn mức lương và phụ cấp của CHT Ban CHQS cấp xã là không phù hợp
- Theo quy định của Luật DQTV, mức tiền ăn của DQTV do Chính phủ quy định. Phó CHT Ban CHQS cấp xã là chức danh trong hệ thống chỉ huy DQTV, hiện nay các địa phương đã bảo đảm tiền ăn nhưng mức bảo đảm chưa thống nhất, còn một số địa phương chưa bảo đảm nên cần quy định mức bảo đảm tiền ăn cho Phó CHT Ban CHQS cấp xã tại Nghị định này là đúng thẩm quyền của Chính phủ. 

	Khoản 3 Điều 1. Định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ 

	- Bộ Tư pháp: Làm rõ việc quy định mức trợ cấp NCLĐ theo lương tối thiểu vùng.
- Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam: Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định 05 nhiệm vụ “Dân quân thực hiện nhiệm vụ tại chốt chiến đấu…” tại Tờ trình và dự thảo nghị định được hưởng định mức trợ cấp ngày công lao động cao hơn, vì nội dung này mở rộng hơn so với nhiệm vụ của DQTV quy định tại Điều 5 Luật Dân quân tự vệ.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nên quy định mức trợ cấp NCLĐ cho dân quân theo hệ số nhân với mức lương cơ sở.

- UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Đắk Nông: Đề nghị xây dựng định mức trợ cấp NCLĐ cho dân quân chỉ trừ dân quân biển, còn lại chỉ quy định một mức bằng mức trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị và thực hiện thống nhất trong cả nước, đồng thời bảo đảm công bằng giữa quân nhân dự bị và Dân quân tự vệ. 
- UBND Thành phố Hà Nội đề xuất trợ cấp ngày công lao động cho dân quân thường trực ở mức 0,05 mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động là phù hợp; nếu đều hưởng mức 0,08 thì quá cao, khó khăn cho địa phương trong bảo đảm ngân sách, vì đối tượng này thực hiện nhiệm vụ theo từng tháng;
	- Tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương dự thảo Nghị định đã quy định theo hướng bằng hệ số quy định được hưởng nhân với mức lương cơ sở để Nghị định có tính ổn định khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở

- Tiếp thu ý kiến, dự thảo được chỉnh lý theo hướng thu hẹp phạm vi nhiệm vụ của dân quân được hưởng.
- Tiếp thu ý kiến: Dự thảo quy định theo hướng mức trợ cấp NCLĐ cho dân quân bằng hệ số 0,14 nhân với mức lương cơ sở (252.000đ), mức tăng này là phù hợp với thực tế hiện nay một số địa phương đã chi trả và bằng với mức hỗ trợ của DBĐV khi làm nhiệm vụ.

- Dự thảo đã quy định theo hướng điều chỉnh mức hưởng trợ cấp NCLĐ như trên. Do đó, phù hợp với mức trợ cấp NCLĐ cho DQTT.


	Phụ cấp thẩm niên
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đề nghị rà soát quy định phụ cấp thâm niên của CHT, CTV, CTVP, PCHT Ban CHQS cấp xã được tính đóng BHXH, BHYT.
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật BHXH: Người lao động hưởng lương thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở. 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 quy định về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không được tính đóng BHXH, BHYT. 
Tiếp thu ý kiến dự thảo Nghị định chỉnh lý theo hướng chỉ quy định phụ cấp thâm niên của CHT Ban CHQS cấp xã được tính đóng BHXH, BHYT.

	Khoản 4 Điều 1. Trợ cấp một lần cho DQTT khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực; bảo hiểm y tế cho thân nhân của dân quân thường trực 


	- Bộ Tư pháp: Làm rõ cơ sở việc quy định thân nhân của DQTT được hưởng BHYT
* Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 

- Pháp luật chuyên ngành về BHYT chưa quy định DQTT, thân nhân của DQTT được hưởng BHYT do ngân sách nhà nước đóng; đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP để thống nhất áp dụng tại pháp luật chuyên ngành hoặc thống nhất với Bộ Y tế để quy định vào dự thảo Nghị định này.
- Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về cơ quan có trách nhiệm trực tiếp đóng BHYT; quy định cấp mã định danh, mã quyền lợi BHYT cho DQTT và thân nhân của DQTT.

* Bộ Y tế: Đề nghị quy định  thời gian đóng, mức đóng, mức hưởng, mã định danh, mã quyền lợi cấp thẻ BHYT đối với đối tượng DQTT và thân nhân của DQTT; cơ quan chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí BHXH, BHYT cho DQTT và thân nhân của DQTT.
- Bộ Tư pháp: Rà soát nội dung giao Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế trong dự thảo Nghị định về BHXH, BHYT cho DQTT để đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.
- UBND tỉnh Cao Bằng: Đề nghị xem xét và quy định cơ chế hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân của dân quân thường trực từ ngân sách Trung ương để giảm bớt gánh nặng ngân sách cho địa phương.


	- Bộ Y tế đã có văn bản tham gia: Quy định DQTT và thân nhân của DQTT được hưởng BHYT là đúng quy định của pháp luật về DQTV và áp dụng theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự; Vì vậy, đối tượng DQTT và thân nhân của DQTT là các đối tượng được hưởng BHYT. Tuy nhiên, các văn bản dưới Luật chưa quy định cụ thể, nên trong dự thảo Nghị định này cần quy định: Thời gian, mức đóng, mức hưởng, kinh phí bảo đảm. 
- Tiếp thu ý kiến, đã quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định 

- Tiếp thu ý kiến, đã quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định. 

- Đã tiếp thu, dự thảo Nghị định không quy định nội dung này.

- Vấn đề này đã được quy định tại khoản 4 Điều 36 Luật DQTV: “Đối với địa phương khó khăn về ngân sách được ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách trung ương”.

	Khoản 6 Điều 1. Kinh phí đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

	- Bộ Tư pháp: Làm rõ cơ sở để quy định trách nhiệm bảo đảm kinh phí đào tạo ngành QSCS của địa phương để phù hợp với quy định khoản 4 Điều 38 Luật DQTV.

- Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam: Tại Điều 37 Luật Dân quân tự vệ đã quy định nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng, do đó đề nghị làm rõ hơn về căn cứ, cơ sở, sự cần thiết việc bổ sung Điều 15a vào dự thảo Nghị định;
- Quân khu 5; UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Đắc Lắk: Đề nghị kinh phí đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (cả lương, phụ cấp, tiền tàu xe, trang phục) thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Luật Dân quân tự vệ. Vì, Điều 38 Luật Dân quân tự vệ không quy định địa phương bảo đảm chế độ, chính sách đối với đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
	- Đã tiếp thu và bỏ nội dung này.

- Tại khoản 5 Điều 37 Luật DQTV quy định nhiệm vụ chi của BQP: “Đào tạo CHT Ban CHQS cấp xã ngành QSCS”. Hiện nay kinh phí đào tạo do cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương bảo đảm theo Quyết định số 799/QĐ-TTg
. Các địa phương thực hiện theo phương thức ký kết hợp đồng đào tạo với các Trường: SQLQ 1,  SQLQ 2, trường quân sự các quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội; dẫn đến tình trạng việc bảo đảm kinh phí đào tạo thiếu thống nhất; nhiều địa phương không đủ khả năng ngân sách thanh lý hợp đồng. Nghị định số 72/2020/NĐ-CP chưa quy định cụ thể trách nhiệm bảo đảm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, gây khó khăn khi xác định nội dung, bảo đảm kinh phí đào tạo, nên cần thiết phải quy định trong dự thảo Nghị định này để cụ thể hóa quy định của Luật DQTV, thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc và làm cơ sở cho địa phương, BQP xác định ngân sách đào tạo ngành QSCS hằng năm. 


Ngoài ra, một số ý kiến tham gia về từ ngữ, chính tả, kỹ thuật văn bản, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu; đồng thời rà soát, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định ./.
� Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo
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